
ACCESS WORD EXCEL

Tổng 

Điểm 

TH

1 K4-NC01 Lê Thị Trùng Biên 4/9/1998 Nữ Bình Thuận 0 Không đạt v

2 K4-NC02 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 2.75 1.75 1.5 6 7.3 Đạt

3 K4-NC03 Nguyễn Thị Phương Dĩ 1/10/1996 Nữ Bình Thuận 1 2.25 0.75 4 8.5 Không đạt

4 K4-NC04 Trần Thị Quỳnh Dung 10/5/1999 Nữ Bình Thuận 1.25 1.75 0.75 3.8 8.5 Không đạt

5 K4-NC05 Võ Hiếu Duy 10/7/1998 Nam Bình Thuận 2.5 1.75 0.75 5 9.5 Đạt

6 K4-NC06 Nguyễn Mỹ Duyên 23/6/1998 Nữ Bình Thuận 1 1.75 0.75 3.5 4.5 Không đạt

7 K4-NC07 Đào Khắc Dương 9/8/1999 Nam Bình Thuận 3.5 1.75 2.5 7.8 7 Đạt

8 K4-NC08 Nguyễn Trần Nhật Đoan 5/10/1999 Nam Bình Thuận 3 1.75 2.5 7.3 7 Đạt

9 K4-NC09 Phan Quỳnh Giang 13/1/1998 Nữ Bình Thuận 4.5 2 2.5 9 9 Đạt

10 K4-NC10 Lê Thị Diệu Hà 2/12/1998 Nữ Bình Thuận 1.25 1.75 0.5 3.5 9.8 Không đạt
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11 K4-NC11 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/8/1996 Nữ Bình Thuận 0 Không đạt v

12 K4-NC12 Phan Thị Bích Hạnh 22/12/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.25 0.5 4.3 7.5 Không đạt

13 K4-NC13 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/2/1997 Nữ Bình Thuận 1 1.75 2.5 5.3 9.8 Đạt

14 K4-NC14 Phạm Thị Hậu 26/10/2000 Nữ Bình Thuận 3.5 2 2.5 8 9.8 Đạt

15 K4-NC15 Đào Thị Ngọc Hiền 9/11/1998 Nữ Bình Thuận 3.75 1.75 2.5 8 9.5 Đạt

16 K4-NC16 Mai Thị Hiếu 1/1/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 1.5 5.8 9.8 Đạt

17 K4-NC17 Nguyễn Thị Huệ 10/1/1999 Nữ Quảng Ngãi 2 1.75 2 5.8 9.3 Đạt

18 K4-NC18 Trần Huy 6/11/2000 Nam Đồng Nai 3 1.75 2.5 7.3 9.5 Đạt

19 K4-NC19 Châu Hồ Ngọc Huyền 26/8/1998 Nữ Bình Thuận 4.25 1.75 2.5 8.5 9.5 Đạt

20 K4-NC20 Trương Lâm Gia Khang 20/10/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 1.5 5.8 9 Đạt

21 K4-NC21 Võ Quang Khoa 29/5/2001 Nam Bình Thuận 3.5 2 2.5 8 9 Đạt

22 K4-NC22 Nguyễn Thị Tuyết Lan 27/10/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 2.5 6.8 9.5 Đạt

23 K4-NC23 Văn Thụy Phương Linh 23/2/1999 Nữ Bình Thuận 1.5 1.75 1.75 5 8.8 Đạt

24 K4-NC24 Nguyễn Vũ Minh 12/11/1999 Nam Bình Thuận 3.5 1.75 2.5 7.8 9.3 Đạt

25 K4-NC25 Nguyễn Khắc Hoài My 6/2/1997 Nữ Bình Thuận 1 1.75 0.25 3 9 Không đạt
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26 K4-NC26 Trần Hoàng Kiều My 22/9/1998 Nữ Bình Thuận 4 1.75 2.5 8.3 9.8 Đạt

27 K4-NC27 Nguyễn Tô Hải Nam 3/5/1996 Nam Quảng Bình 3.75 2 2.5 8.3 7 Đạt

28 K4-NC28 Lê Thị Thanh Ngân 10/9/1998 Nữ Bình Thuận 0 1.75 0.75 2.5 9 Không đạt

29 K4-NC29 Phạm Thị Như Ngọc 20/7/1998 Nữ Bình Thuận 1.5 1.75 1.75 5 7.5 Đạt

30 K4-NC30 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 6/8/1998 Nữ Bình Thuận 1 1.75 0.5 3.3 8.3 Không đạt

31 K4-NC31 Trần Thị Hồng Nhung 15/7/1998 Nữ Bình Thuận 3 1.75 1.25 6 7.8 Đạt

32 K4-NC32 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 4 2 2 8 9.8 Đạt

33 K4-NC33 Đoàn Thị Ngọc Phước 5/3/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5 9 Đạt

34 K4-NC34 Trần Thị Kim Phượng 14/2/1999 Nữ Bình Thuận 4 1.75 1.5 7.3 9.3 Đạt

35 K4-NC35 Nguyễn Thị Quý 15/7/1996 Nữ Bình Thuận 4.25 2.25 2.5 9 8.8 Đạt

36 K4-NC36 Huỳnh Thị Minh Tâm 14/7/1997 Nữ Bình Thuận 1.25 2 1.75 5 6.8 Đạt

37 K4-NC37 Nguyễn Văn Tiến 25/1/1998 Nam Bình Thuận 3.5 2 2.5 8 8.8 Đạt

38 K4-NC38 Nguyễn Bình Phương Thi 23/1/1998 Nữ Bình Thuận 0 Không đạt v

39 K4-NC39 Trần Minh Thi 25/7/1998 Nữ Bình Thuận 2 2.5 0.75 5.3 7.8 Đạt

40 K4-NC40 Võ Hùng Thiên 14/12/1991 Nam Bình Thuận 2.25 1.75 1 5 5.5 Đạt
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41 K4-NC41 Trần Quốc Thịnh 17/6/1998 Nam Bình Thuận 3.5 2 2 7.5 9.3 Đạt

42 K4-NC42 Lê Thị Huyền Trang 13/7/1999 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.75 5 8.8 Đạt

43 K4-NC43 Nguyễn Thị Xuân Trang 5/3/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 0.75 5 8.8 Đạt

44 K4-NC44 Phan Minh Trí 2/6/1998 Nam Bình Thuận 2.5 2.25 2.5 7.3 9 Đạt

45 K4-NC45 Nguyễn Thị Hoài Vy 16/8/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 2.5 6.8 7.5 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 45

Tổng số thí sinh có dự thi: 42

Tổng số thí sinh vắng thi: 3

Tổng số thí sinh thi đạt: 34

Tổng số thí sinh thi hỏng: 8

80.95%

19.05%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 45 thí sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
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